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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

  

1. Họ và tên: PHẠM CÔNG ĐOÀN 

2. Năm sinh: 1954                                                              

3. Nam/Nữ: Nam 

4.  Học hàm:  PGS                                                    Năm được phong: 2003 

     Học vị: Tiến sĩ                                                     Năm đạt học vị: 1993 

5. Chức vụ công tác: Giảng viên cao cấp 

6. Địa chỉ nhà riêng:  

    Điện thoại NR:   

    E-mail: doanpc@tmu.edu.vn / doandhtm2@gmail.com 

7. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại         
    Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

    Điện thoại: (04) 3 7643219 

    Website: tmu.edu.vn 

8. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học 

Đại học Tổng Hợp Hà Nội Toán  1974 

Đại học Thương nghiệp 
Kinh tế thương 

nghiệp 
1984 

Tiến sỹ 
Trường đại học Thương mại 

Donetsk, Ucraina 
Kinh tế 1993 

 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Nga khá khá khá Khá 
10. Quá trình công tác 

Thời gian 

(từ năm ... đến năm...) 

Vị trí  

công tác 

Lĩnh vực  

chuyên 

môn 

Cơ quan công tác 

1975    

 

Trưởng bộ môn,trưởng 

khoa quản trị doanh 

nghiệp 

 
Bộ môn quản trị căn bản, 

khoa Quản trị doanh nghiệp 

 
Trưởng khoaQuản trị nhân 

lực 
 

Bộ môn Kinh tế doanh 

nghiệp, khoa Quản trị nhân 

lực 

nay Trưởng khoa đến 11/2016  
Bộ môn Kinh tế nguồn nhân 

lực, khoa Quản trị nhân lực 

11. Các bài báo khoa học được công bố 

T

T 

Tên bài báo 

 

Tác giả 

hoặc  

đồng 

Nơi công bố 

(tên tạp chí, kỷ 

yếu hội thảo 

Năm 

công 

bố 

mailto:doanpc@tmu.edu.vn
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tác giả khoa học đã 

đăng ) 

 

1 

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của DN 
Tác giả t/c Thương mại 1998 

 

 

2 
Xu hướng tăng giá tiêu dùng và giải  pháp Tác giả  t/c Thương mại 2002 

 

3 

Một số suy nghĩ bước đầu về việc bổ sung 

chương trình môn học Kinh tế doanh nghiệp 

thương mại giảng dạy cho chuyên ngành Thương 

mại điện tử 

Tác giả 
Hội thảo quốc gia, 

ĐHTM 
2002 

 

4 
Mối quan hệ kinh tế trong thương mại B2B Tác giả  Hội thảo QG 2002 

 

 

5 

Thương mại và thị trường Hà Nội trước thềm hội 

nhập AFTA: Thực trạng và phương hướng 
Tác giả t/c Thương mại 2003 

 

6 

Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế 

Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế 
Tác giả  t/c Công nghiệp 2003 

 

7 

Nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu nông 

sản của các doanh nghiệp Việt Nam trong những 

năm tới 

Tác giả t/c nông nghiêp 

PTNT 
2003 

 

8 

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hoá  
Tác giả  t/c Thương mại 2003 

9 Xây dựng cấu trúc thị trường hợp lý theo hướng 

chiến lược phát triển thị trường đến năm 2010 
Tác giả t/c  Thương mại 2003 

10 Một số giải pháp hoàn thiện, tổ chức, điều hành 

doanh nghiệp Nhà nước sau khi đã cổ phần hóa 
Tác giả  t/c Thương mại 2003 

11 Thị trường Hà Nội trong tiến trình đổi mới và hội 

nhập 
Tác giả Hội thảo 

QG,ĐHTM 
2003 

12 Khu vực mậu dịch tự do Asean-Trung Quốc, thời 

cơ thách thức và giải pháp đối với Việt Nam 
Tác giả  Hội thảo QUỐC 

TẾ,ĐHTM 
2004 

13 Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường 

Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập ACFTA 
Tác giả Hội thảo 

Q.TẾ,ĐHTM 
2005 

14 Đổi mới thiết bị công nghệ nhằm nâng cao khả 

năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (đồng tác giả) 

Tác giả  Hội thảo 

QG,ĐHTM 
2005 

 

15 

Một số vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong QTDN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay 

Tác giả t/c thương mại 2006 

 

16 

Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Hà Nội 

giai đoạn đến năm 2010, tầm nhìn đến 2015 
Tác giả  t/c thương mại 2007 

 

17 

Một số giải pháp phát triển TMĐT tại các doanh 

nghiệp Việt Nam giai đoạn hiện nay 
Tác giả Hội thảo Q 

TẾ,ĐHTM 
2007 

18 Giải pháp chống bán phá giá cho các DN Dệt 

may và da giày VN 
Tác giả  t/c thương mại 

2008 
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19 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch ở các 

DNTM Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội 
Tác giả T/c Thương mại 

2009 

20 Đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối 

với các doanh nghiệp Dệt may và Da giày Việt 

Nam giai đoạn hiện nay 

Tác giả  Hội thảo 

QG,ĐHTM 
2008 

21 Một số vấn đề về bảo hộ QSHTT trong TMĐT 
Tác giả Hội thảo Q 

TẾ,ĐHTM 
2008 

22 Đổi mới phương pháp giảng dạy lý thuyết và 

thảo luận học phần Kinh tế doanh nghiệp thương 

mại 

Tác giả  Hội thảo cấp 

Trường 
2008 

23 Để nông nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi 

giá trị nông sản toàn cầu 
Tác giả T/c Nông nghiệp 

PTNT 
2009 

24 Nâng cao hiệu quả kinh doanh các DN thương 

mại Nhà nước trên địa bàn Hà Nội  
Tác giả  t/c Thương mại 

Tháng 
3/2009 

25 Kinh nghiệm Trung Quốc và bài học đối với VN 

trong xây dựng thể chế Thương mại 
Tác giả Hôi thảo QG, học 

viện CTQG HCM 
2009 

26 Tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp trong 

đào tạo kỹ năng thực tiễn nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo cho sinh viên Quản trị doanh 

nghiệp 

Tác giả  Hội thảo 

QG,ĐHTM 
2009 

27 Xoá đói giảm nghèo ở Nông thôn Việt Nam Tác giả t/c thương mại 2009 

28 Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp dệt may Việt 

Nam: chuyển dịch cơ cấu thị trường hướng mạnh 

vào thị trường nội địa 

Tác giả  Hội thảo QG,Hiệp 

hội DNVVN 
2010 

29 Chiến lược xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2001 – 

2010: thực tiễn và giải pháp trong thời gian tới 
Tác giả t/c Kinh tế PT 2010 

 

30 

Hướng tới một nền kinh tế thị trường hiện đại ở 

Việt nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
Tác giả  t/c thương mại 

2011 

 

31 

Con đường thành công cho các doanh nghiệp 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế là vừa 

cạnh tranh, vừa hợp tác 

Tác giả Hội thảo 

QT,ĐHTM 

2011 

32 Giải pháp xây dựng năng lực cạnh tranh bền 

vững cho Hapro giai đoạn hiện nay  
Tác giả  t/c thương mại 

2012 

33 Đầu tư cho nông nghiệp của tỉnh Hải Dương – 

Một số đề xuất nhằm thu hút đầu tư   
Tác giả t/c Kinh tế và dự 

báo 

2012 

 Tận dụng tiềm năng và cơ hội, phát triển xuất 

khẩu Việt Nam theo hướng bền vững 
Tác giả  Hội thảo 

QT,ĐHTM 

2012 

34 Đẩy mạnh đào tạo nhân lực nhằm thực hiện mục 

tiêu phát triển nhân lực tỉnh Sơn La và vùng Tây 

Bắc hiện nay 

Tác giả Hội thảo 

QG,ĐHTM 

2012 

35 Chính sách tài chính phát triển cơ sở hạ tầng bán 

buôn 
Tác giả  Tạp chí  KT&DB 2013 

36 Thị trường hàng hoá trong nước :Bối cảnh và 

những vấn đề đặt ra. 
Tác giả Tạp Chí Cộng sản 2014 

37 Một số giải pháp phát triển thị trường trong nước  Tác giả  Tạp Chí Cộng sản 2014 
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38 Đào tạo cán bộ quản trị trong DNNVV :thực 

trạng và những khuyến nghị. 
Tác giả Tạp Chí Cộng sản 2015 

39 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá VN 

sang ÁSEAN trong bối cảnh hình thành ASEAN 

2015 

Tác giả  t/c giáo dục lí luận 2017 

40 

 

Liên kết giữa các DN nội địa và DN FDI trong 

hội nhập KTQT 

 Đồng Tác 
giả 

 

t/c nghiên cứu kinh 

tế 

2017 

 

41 

 

Quản trị nhân lực 4.0 :một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn. 
Đồng Tác 

giả  
t/c Giáo dục và lý 

luận 
2018 

43 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực logistic Việt 

Nam 
Đồng Tác 

giả 

Hội thảo quốc gia, 

Học viện Chính trị 

KV I 
2019 

44 Giải pháp phát triển hiệu quả hệ thống logistic 

quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 

vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 

Đồng tác 
giả 

Hội thảo quốc gia, 

ĐHTM 
2019 

45 Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số chỉ 

tiêu đánh giá nhân lực  (KPI) tiêu biểu đối với 

doanh nghiệp thương mại 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Kinh tế và 

quản lý 
2019 

46 Xuất khẩu hàng hóa sang EU trong bối cảnh thực 

thi EVFTA: Thách thức về rào cản và giải pháp 
Đồng tác 

giả 
Hội thảo quốc tế / 

ĐHTM 
2020 

47 Tuyển dụng nhân tài cho doanh nghiệp Việt Nam 

trong quá trình chuyển đổi số 
Tác giả Tạp chí Giáo dục lý 

luận  
4/2021 

48 Chuyển đổi số và những tác động đến việc làm ở 

Việt Nam Đồng Tác 
giả 

Hội thảo KH Quốc 

gia: Quản trị nhân 

lực và chuyển đổi 

số 

2021 

12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo 

T

T 

Tên sách Chủ biên 

hoặc  

thành 

viên 

Năm / nhà xuất bản 

1 Giáo trình Kinh tế DNTM Chủ biên 

Nhà xuất bản Giáo dục 

(1999), nhà xuất bản Thống 

kê (2004), tái bản lần 2 NXB 

Thống kê 2012 

2 
Tâm lý học quản trị doanh nghiệp Chủ biên 

Nhà xuất bản Thống kê 

(1998) 

3 

 

Năng lực CEO – yếu tố quyết định thành công 

của doanh nghiệp 

Chủ biên 

 

Nhà xuất bản lao động, 

(2010). 

4 

 

Giáo trình Quản trị học 

 

Đồng chủ 

biên 

NXB Hà Nội(2019) 

 

5 

 

Giáo trình Tổ chức và định mức lao động 

 

Chủ biên 

 

NXB thống kê (2019) 

 

6  
Giáo trình Trả công lao động Tham gia NXB Hà Nội (2019) 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN  
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Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN 

các cấp 

Thời 

gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Chủ nhiệm /Thư 

ký /Thành viên 

Tình trạng 

 

Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của các DN có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đề 

tài KH cấp bộ) 

1999 Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức điều 

hành ở các công ty cổ phần được cổ phần 

hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (đề tài 

KH cấp bộ) 

 
2003 

 
Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

Giải pháp chống bán phá giá cho các DN 

Dệt may và da giày VN (đề tài KH cấp 

bộ) 

2008 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch ở 

các DNTM Nhà nước trên địa bàn TP Hà 

Nội (đề tài KH cấp bộ) 

2007 Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 

trên địa bàn Hà Nội (đề tài KH cấp bộ) 

2009 Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ 

CEO của DNTMNN (đề tài KH cấp bộ) 
2010 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

Hoàn thiện chính sách phát triển kinh 

doanh dịch vụ Thương mại chất lượng 

cao cho TP Hà Nội (đề tài KH cấp bộ) 

2010 Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

Hoàn thiện tiêu chuẩn và quy trình đánh 

giá CEO (đề tài KH cấp bộ) 

 
2010 Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

Xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững 

của Tổng công ty Thương mại Hà Nội 

Hapro (đề tài KH cấp bộ) 

 
2011 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

Nâng cao trách nhiệm xã hội của các 

doanh nghiệp công nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng (đề tài KH cấp bộ) 

 
2013 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

14. Kinh nghiệm về giảng dạy 

- Giảng dạy các bậc trình độ khác nhau như bậc đại học, bậc cao học, bậc nghiên cứu sinh: 

40 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học cho chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh 

doanh.Quản trị nhân lực. Các môn học đảm nhận đại học: 
- Kinh tế doanh nghiệp thương mại, quản trị học, quản trị rủi ro, quản trị sản xuất và tác 

nghiệp, thông tin thị trường và thương mại, tâm lý học quản trị doanh nghiệp, kinh doanh 

quốc tế.  

Cao học: 20  năm giảng dạy cao học và hướng dẫn NCS kinh tế và quản trị kinh doanh, quản 

trị nhân lực. Các môn học đảm nhận: 

- Chính sách kinh tế, quản trị các doanh nghiệp thương mại hiện đại, kinh tế nguồn nhân lực, 

quản trị nhân lực, quản trị vốn nhân lực, lãnh đạo và quản lý. Trả công lao động 

- Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho các hiệp hội, doanh nghiệp (hiệp hội doanh 

nghiệp thủy sản, hiệp hội làng nghề, tổng công ty xăng dầu,Tập đoàn TKV, Cty Gold  Sun, 
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một số doanh nghiệp sao vàng đất việt...) về khởi nghiệp, kinh tế và quản trị doanh nghiệp, 

quản trị nhân lực 
- Hướng dẫn thành công hơn 70 Luận văn thạc sỹ, 10 Luận án tiến sỹ về kinh tế, quản trị 

kinh doanh và quản trị nhân lực. 

 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

 
 

 

Xác nhận của Trường Đại học Thương Mại 

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

Người khai ký tên 

 

 
 

 

 

PHẠM CÔNG ĐOÀN 

 


